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THÔNG BÁO (số 2) 
Tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 
 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; 

Căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ 

thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, thạc sĩ chính quy, tiến sĩ năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 5292/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội quy định về quản lý và thu hút người nước ngoài học tập ở ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 1533/ĐHQGHN-ĐT ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội về kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024; 

Căn cứ Thông báo số 699/TB-ĐHNN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN về thông tin tuyển sinh đại học năm 2024; 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) thông báo 

danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại 

ngữ vào đại học năm chính quy Trường ĐHNN-ĐHQGHN năm 2024 như sau: 

Môn  

Ngoại ngữ/  

Ngành học 

Chứng chỉ đạt yêu cầu 

 tối thiểu (*) Đơn vị cấp chứng chỉ 

Tiếng Anh 

IELTS 5.5 điểm 
- British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

TOEFL iBT 72 điểm Educational Testing Service (ETS) 

VSTEP 3-5 (bài thi trên 

máy tính) 
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

Tiếng Nga TRKI-2 
- Các trường Đại học ở LB Nga 

- Viện tiếng Nga Quốc gia (A.X. Pushkin) 

Tiếng Pháp 
- TCF 400 điểm 

- DELF B2 

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế 

(Centre International d’Etudes Pedagogiques 

- CIEP) 

Tiếng  

Trung Quốc 
HSK5 và HSKK 

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc 

(Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ 

quốc gia (The National Committee for the 

Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện 

Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác 

giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước 

ngoài (Center for Language Education and 

Cooperation) 



Tiếng Đức 

- DSH 1 

- TestDaF 3 

- Goethe-Zertifikat B2 

- DSD B2 

- TELC B2 

- ÖSD Zertifikat B2 

- Các trường đại học Đức 

- Viện TestDaF 

- Viện Goethe (Goethe-Institut) 

- KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa, giáo 

dục của Liên bang và các bang CHLB Đức) 

- TELC B2 (TELC GmbH) 

- Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) 

Tiếng Nhật  JLPT cấp độ N3 
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan 

Foundation) 

Tiếng Hàn  TOPIK II cấp độ 4 Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) 

(*) Chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng, trừ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng 

Anh có 3 kĩ năng được công nhận là TOPIK (tiếng Hàn), JLPT (tiếng Nhật), TCF (Tiếng 

Pháp); điểm tối thiểu từng kỹ năng là 5 điểm (theo thang điểm 10); riêng đối với ngành Sư 

phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, điểm tối thiểu từng kỹ năng của chứng chỉ VSTEP là 6 

điểm (theo thang điểm 10). 

- Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN không xét các chứng chỉ ngoại ngữ thi online. 

Thông báo này thay thế tất cả các danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được ban hành kèm 

theo Thông báo số 699/TB-ĐHNN ngày 26/4/2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN. Các thông tin khác vẫn giữ nguyên như trong Thông báo số 699/TB-ĐHNN ngày 

26/4/2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Đại học Quốc gia Hà Nội (để báo cáo); 

- Các Sở GD&ĐT (để phối hợp, thực hiện); 

- Các trường THPT (để phối hợp, thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, TT03. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

(đã k 

ý) 

Hoa Ngọc Sơn 
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